
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

652031-1 Vít dầu dù M3X6 BAP001G Bộ Chuyển Đổi Pin 017 2

652031-1 Vít dầu dù M3X6 CE001G Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

077 2

652031-1 Vít dầu dù M3X6 CE001G Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

078 2

652031-1 Vít dầu dù M3X6 CE001G Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

119 3

652031-1 Vít dầu dù M3X6 CE002G Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

089 2

652031-1 Vít dầu dù M3X6 CE002G Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

090 2

652031-1 Vít dầu dù M3X6 CE002G Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

126 3

652031-1 Vít dầu dù M3X6 CE003G Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

086 2

652031-1 Vít dầu dù M3X6 CE004G Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

084 2

652031-1 Vít dầu dù M3X6 DCE090 Máy Cắt Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

048 3

652031-1 Vít dầu dù M3X6 DHR400 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

107 3

652031-1 Vít dầu dù M3X6 DLM462 Cordless Lawn Mower 106 3

652031-1 Vít dầu dù M3X6 DLM530 Cordless Lawn Mower 106 3

652031-1 Vít dầu dù M3X6 DLM532 Cordless Lawn Mower 106 3

652031-1 Vít dầu dù M3X6 DLM533 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

106 3

652031-1 Vít dầu dù M3X6 HM001G Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

086 3

652031-1 Vít dầu dù M3X6 HM002G Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

077 3

652031-1 Vít dầu dù M3X6 HM004G Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

021 2

652031-1 Vít dầu dù M3X6 HM004G Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

033 2

652031-1 Vít dầu dù M3X6 HM004G Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

046 3

652031-1 Vít dầu dù M3X6 HR005G Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

103 3

652031-1 Vít dầu dù M3X6 HR006G Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

118 3

652031-1 Vít dầu dù M3X6 HS013G Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 006 2

652031-1 Vít dầu dù M3X6 HW001G Máy Xịt Rửa Áp Lực Cao Cầm Tay Hoạt Động
 Bằng Pin

013 4

652031-1 Vít dầu dù M3X6 JR003G Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 055 2

652031-1 Vít dầu dù M3X6 LH001G Cordless Table Top Miter Saw 080 3

652031-1 Vít dầu dù M3X6 LM001C Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

106 3

652031-1 Vít dầu dù M3X6 LM001G Cordless Cultivator 100 4

652031-1 Vít dầu dù M3X6 LM001J Cordless Lawn Mower 066 3

652031-1 Vít dầu dù M3X6 LM002G Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

100 4

652031-1 Vít dầu dù M3X6 LM002J Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

066 3

652031-1 Vít dầu dù M3X6 LM004G Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

055 2

652031-1 Vít dầu dù M3X6 PE001G Máy giặt thảm phun hút dùng pin 056 2

652031-1 Vít dầu dù M3X6 RP001G Cordless Router 017 3



652031-1 Vít dầu dù M3X6 TW009G Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

041 3

652031-1 Vít dầu dù M3X6 TW009G Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

070 2

652031-1 Vít dầu dù M3X6 TW010G Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

041 3

652031-1 Vít dầu dù M3X6 TW010G Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

070 2

652031-1 Vít dầu dù M3X6 UB003G Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 027 2

652031-1 Vít dầu dù M3X6 UB004G Máy Thổi Đeo Vai Dùng Pin 006 2

652031-1 Vít dầu dù M3X6 UB004G Máy Thổi Đeo Vai Dùng Pin 013 2

652031-1 Vít dầu dù M3X6 UB005G Máy Thổi Và Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Pin

035 2

652031-1 Vít dầu dù M3X6 UC004G Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 016 2

652031-1 Vít dầu dù M3X6 UC007G Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 016 2

652031-1 Vít dầu dù M3X6 UC012G Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 020 3

652031-1 Vít dầu dù M3X6 UC012G Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 073 2

652031-1 Vít dầu dù M3X6 UC016G Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 020 3

652031-1 Vít dầu dù M3X6 UC016G Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 073 2

652031-1 Vít dầu dù M3X6 UC020G Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 020 3

652031-1 Vít dầu dù M3X6 UC020G Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 073 2

652031-1 Vít dầu dù M3X6 UC022G Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 037 2

652031-1 Vít dầu dù M3X6 UC030G Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 020 3

652031-1 Vít dầu dù M3X6 UC030G Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 037 2

652031-1 Vít dầu dù M3X6 UC031G Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 017 2

652031-1 Vít dầu dù M3X6 UC033G Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 033 3

652031-1 Vít dầu dù M3X6 UC033G Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 041 2

652031-1 Vít dầu dù M3X6 UG001G Máy tỉa cỏ sát đất dùng pin 022 2

652031-1 Vít dầu dù M3X6 UH020G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

005 2

652031-1 Vít dầu dù M3X6 UH021G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

005 2

652031-1 Vít dầu dù M3X6 UN001G Máy Cắt Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

079 2

652031-1 Vít dầu dù M3X6 UR012G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

050 3

652031-1 Vít dầu dù M3X6 UR013G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

091 2

652031-1 Vít dầu dù M3X6 UR014G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

071 2

652031-1 Vít dầu dù M3X6 UV001G Máy Xới Đất Đẩy Hoạt Động Bằng Pin 071 3

652031-1 Vít dầu dù M3X6 UV001G Máy Xới Đất Đẩy Hoạt Động Bằng Pin 118 4

652031-1 Vít dầu dù M3X6 VC001GL Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 091 4

652031-1 Vít dầu dù M3X6 VC002GL Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 091 4

652031-1 Vít dầu dù M3X6 VC003GL Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 091 4

652031-1 Vít dầu dù M3X6 VC004GL Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 091 4

652031-1 Vít dầu dù M3X6 VC005GL Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 091 4

652031-1 Vít dầu dù M3X6 VC006GM Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 053 4

652031-1 Vít dầu dù M3X6 VC007GL Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 053 4
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